
Heat-AX reflective coat 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Heat-AX reflective coat là sơn cách nhiệt có hiệu suất rất cao được thiết kế theo 
công nghệ hàng không vũ trụ để đạt được những mục tiêu đặc biệt với nhiệt bức 
xạ, gia nhiệt và ngưng tụ liên quan đến các tòa nhà, thiết bị, đường ống và bồn 
chứa xăng dầu.

 Hiệu quả trong khoảng từ 16oC đến 400oC 

 Nhiệt độ tối đa lên tới 400oC 

 Sau 24 giờ, bề mặt lớp sơn khô có khả năng kháng ẩm 

 Sau 24 giờ, bề mặt lớp sơn khô kháng nước tuyệt vời 

 Sau 24 giờ, bề mặt khô có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời đối với 

không khí chứa muối

 Đặc tính ứng dụng nổi bật 

 Đạt chứng chỉ US Intertek SR0.88 (điểm số cao nhất trong cở sở dữ liệu của 

tổ chức cấp chứng nhận) 

 Đạt chứng chỉ Singapore Green Mark (nhà sản xuất hóa chất đầu tiên nhận 

được chứng nhận) 

 Đạt chứng chỉ China CMA (điểm số cao nhất về chỉ số cách nhiệt) 

 Có bằng sáng chế ở Đài Loan 

 Hoàn toàn thân thiện với môi trường, không chứa bất kỳ độc tố, kim loại 

nặng hay chất gây hại nào 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

 Lớp hoàn thiện: Mờ 

 Màu sắc: trắng 

 VOC: N.D. 

 ROHS: N.D. 

 Trọng lượng: 22,5 kg ± 3% (tính cả bao bì) 

 Dung tích: 5 gallons, khoảng 18,96 L (đổ đầy 95%) 

 Hàm lượng rắn: 63,6% (theo trọng lượng) 68% (theo thể tích) 

 Tỷ trọng: 1,21 kg/L 

 Chất pha trộn: Không thêm vào bất kỳ chất gì (kể cả nước) 



Heat-AX reflective coat 

Thời gian khô 

 16oC-26oC: khoảng 60 phút.

 26oC-34oC: khoảng 30 phút.

 36oC-50oC: khoảng 15 phút.

 50oC-80oC: khoảng 10 phút.

 80oC-100oC: khoảng 5 phút.

 100oC và cao hơn: khoảng 1 phút. 

Thời hạn sử dụng 

 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Điểm chớp cháy 

 180oC 

Tỷ lệ phủ khuyến nghị cho mỗi lớp sơn 

 Độ dày chuẩn: độ dày lớp sơn ướt: 0,4mm (400um); độ dày lớp sơn khô:
0,25mm (250um).

 Áp dụng cho mỗi L

 Các vật liệu kim loại: 1L / 2,5 m2.

 Các vật liệu RC: 1L / 0,555 m2 (không có lớp phong hóa).

 Các vật liệu RC: 1L / 0,444 m2 (có lớp phong hóa).

 Áp dụng cho thùng 5 gallon 

 Các vật liệu kim loại: 5 gallon / 45 m2.

 Các vật liệu RC: 5 gallon / 35 m2 (không có lớp phong hóa).                           

 Các vật liệu RC: 5 gallon / 30 m2 (có lớp phong hóa).

 Các khu vực được nêu ở trên đề cập đến độ dày lớp sơn chuẩn. 

 Độ dày lớp sơn chuẩn ám chỉ đến độ dày đạt được sau hai lần áp dụng. 
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KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG 

 Thích hợp cho nhiều loại vật liệu bao gồm kim loại, bê tông cốt thép (RC) 

và gỗ.

 Rất phù hợp cho bồn xăng dầu, đường ống và các thiết bị hóa dầu khác.

 Rất phù hợp cho các tòa nhà và các vật liệu xây dựng khác.

 Thích hợp cho bề mặt của các thiết bị có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ 

(nóng hoặc lạnh).

 Thích hợp cho việc làm giảm thất thoát năng lượng (nóng hoặc lạnh) cho 

thiết bị.

 Thích hợp cho hệ thống giao thông công cộng có điều hòa nhiệt độ bao 

gồm xe đông lạnh và xe buýt.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

Substrate: Steel 

Surface Preparation: SSPC-SP10/NACE 2 

Room Conditions during Testing:  25.4 ºC and 41% Relative Humidity 

System Tested:  

Test Name Test Method Results 

Intertek ASTM C1549-04  

ASTM C 1371-04a 

0,88 

SGS 

Singapore Green Mark 

RoHS 2002/95/EC 

IEC62321/2nd CDV(111/95/CDV) 

n.d. 

SGS 

Singapore Green Mark 

Thử nghiệm kháng tia UV

ASTM G154-06 

Không thấy biểu 

hiện khác thường 

SGS 

Singapore Green Mark 

Thử nghiệm kháng kiềm

CNS 10757(1995) 

Không thấy biểu 

hiện khác thường 

SGS 

Singapore Green Mark 

Thử nghiệm kháng Serub

CNS 10757(1995) 

Không thấy biểu 

hiện khác thường 
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Quy trình áp dụng và Các lưu ý 

1

Làm sạch 

bề mặt 

2 

Trộn 

đều 

3 

Phun 

sơn 

4

Chờ 

khô 

5

Sơn lớp 

hai 

Quy trình 

(1) Làm sạch bề mặt trước khi sơn. Sử dụng nước sạch để rửa 

bề mặt và loại bỏ bụi bẩn. 

(2) Khi rửa, kiểm tra rong rêu và dầu mỡ và chắc chắn rằng 

chúng đã được loại bỏ trước khi áp dụng sơn. 

(3) Mở nắp thùng sơn và khuấy trong khoảng 1 phút bằng tay 

hoặc 30 giây bằng máy trước khi áp dụng. Không thêm 

nước hay bất kỳ phụ gia nào khác. 

(4) Độ dày đề nghị cho lớp đầu tiên là 100um (di chuyển chổi quét 

hoặc con lăn từ trái sang phải và lùi lại cho mỗi áp dụng. Độ 

dày 100um sẽ cần đến khoảng 3 lần áp dụng). Độ dày đề 

xuất cho lớp thứ 2 là 300um (khoảng 8-9 áp dụng đều nhau 

bằng chổi quét hoặc con lăn). Tổng độ dày ướt sau 2 lớp là

400um (0,4mm). Sau khi khô, độ dày sẽ ổn định ở khoảng 

250um (0,25mm). Bởi vì kết quả sẽ khác nhau tùy theo kỹ 

thuật và lực áp dụng của người thi công, xin hãy tính toán 

khu vực sơn dựa trên vật liệu thực tế và sơn bề mặt nhiều 

lần đều nhau (xem Chú ý 9). 

(5) Chờ khoảng ½  -1 giờ giữa lớp 1 và lớp 2. Bề mặt chỉ sẵn sàng 

để sơn lớp 2 khi đã khô và không còn cảm giác dính khi 

chạm vào. 

(6) Nếu sử dụng súng phun, khoảng cách phun nên từ 30-45 cm 

và áp suất máy nén khí nên thiết lập ở 8 pounds. 
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(7) Nếu sử dụng chổi quét, cần quét theo một chiều để 

tránh tạo ra những vết khó coi. 

(8) Cần sơn ít nhất 2 lớp để có được hiệu quả cách nhiệt và 

kháng nước tối ưu.  

Các lưu ý: 

(1)   Nếu sử dụng súng phun, chọn đầu phun có đường kính lớn 

nhất. Để có kết quả tốt nhất, sử dụng súng phun thích hợp 

cho việc phun xi-măng. Nếu không sẽ xảy ra sự cố khi áp 

dụng do kích cỡ đầu phun nhỏ hoặc áp suất không đủ.

(2)   Nếu sử dụng chổi quét, cần áp dụng theo một chiều. Áp 

dụng lớp 2 sau khi lớp 1 đã khô và đảm bảo rằng tất cả các 

khu vực trống nằm ở bên ngoài đều được che phủ. 

(3)   Nhiệt độ áp dụng không được thấp hơn 18oC. Nếu 

không, các vết nứt có thể xuất hiện khi khô. 

(4)   Để có kết quả tối ưu, áp dụng lớp sơn với độ dày chuẩn, 

nghĩa là độ dày lớp sơn khô tối thiểu là 0,25mm. Chờ ½  -1 

giờ giữa các lớp sơn để chắc chắn rằng bề mặt được sơn 

đã khô hoàn toàn. 

(5)   Khi sơn cho bê tông cốt thép (RC) hoặc sơn lên lớp PU 

chống thấm, sử dụng nhiều lực hơn khi sơn lớp 1 để có 

được độ bám dính tốt giữa lớp sơn và bề mặt, ngăn ngừa 

các khoảng trống. 

(6)   Bề mặt áp dụng phải được làm sạch ít nhất mỗi năm 

một lần để bề mặt vẫn được sạch. 

(7)   Chắc chắn rằng không có ẩm ướt trên bề mặt. Nếu không, 

thủy phân hoặc ô nhiễm có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến 

hiệu quả cách nhiệt. 

(8)   Khi sơn cho vật liệu PU, cần làm sạch bề mặt phù hợp bởi 

vì vật liệu PU có thể có những vết bẩn dầu mỡ và/hoặc 

những mảnh vỡ khác. Tăng số lần áp dụng khi sơn (bước 4) 

để loại bỏ các vết dầu mỡ và mảnh vỡ. 
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(9)   Mỗi thùng 5 gallon sơn được cho 35 m2 bê tông cốt thép 

(RC) không có lớp phong hóa hoặc 30 m2 nếu có lớp phong 

hóa; và sơn được cho 45 m2 bề mặt vật liệu kim loại như các 

tòa nhà kim loại tấm, đường ống, thiết bị và xe buýt. Các khu 

vực trên tham chiếu độ dày chuẩn sau khi sơn 2 lớp. 

Thông tin liên lạc: 

A. Trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8.00 giờ sáng
đến 4.00 giờ chiều.  Xin gọi số 886-2-26950889 

B. Cuối tuần và ngày nghỉ, xin gọi số 886-922681394 

Nhân viên của chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ bạn. 


